
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LAI CHÂU 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày        tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

  

A.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp 

nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

I Lĩnh vực văn hóa 

1 

Đăng ký di 

vật, bảo vật, 

bảo vật quốc 

gia 

28 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Lai 

Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai 

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trực tiếp 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lai Châu. 

 

 

Không quy 

định 

 

 

 

 

 

- Luật Di sản số 28/2001/QH10 ngày 

29/6/2001; - Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Di sản văn hóa số 

32/2009/QH12 ngày 18/6/2009;  

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 

21/9/2010 quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Di sản và Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật Di sản văn 

hóa;  

- Thông tư số 07/2004/TTBVHTT ngày 

19/02/2004 hướng dẫn trình tự, thủ tục 

đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;  

- Thông tư số 07/2011/TTBVHTTDL 

ngày 07/6/2011 về sửa đổi, bổ sung, thay 

thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có 

liên quan đến thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; 

 - Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 

31/7/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về 



- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch 

vụ bưu chính. 

việc thông qua Phương án đơn giản hóa 

thủtục hành chính thuộc phạm vi, chức 

năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào 

tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

II Lĩnh vực du lịch 

1 

Cấp thẻ 

hướng dẫn 

viên du lịch 

tại điểm 

10 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ theo quy 

định 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Lai 

Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai 

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trực tiếp 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lai Châu. 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch 

vụ bưu chính. 

200.000 

đồng/thẻ 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017; 

-  Thông tư số 06/2017/TTBVHTTDL 

ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết 

một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu 

lực từ ngày 01/02/2018; 

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 

30/3/ 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp và 

quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép 

kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy 

phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; 

phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du 

lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi nhánh, 

văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch 

nước ngoài tại Việt Nam; 

- Thông tư số 13/2019/TTBVHTTDL 

ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổsung một số 

điều của Thông tư số 

06/2017/TTBVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một 

số điều của Luật Du lịch. 



2 

Cấp thẻ 

hướng dẫn 

viên du lịch 

quốc tế 

15 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Lai 

Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai 

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trực tiếp 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lai Châu. 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch 

vụ bưu chính. 

650.000 

đồng/thẻ 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017; 

 - Thông tư số 06/2017/TTBVHTTDL 

ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết 

một số điều của Luật Du lịch; 

-Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 

30/3/ 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp và 

quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép 

kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy 

phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; 

phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du 

lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi nhánh, 

văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch 

nước ngoài tại Việt Nam;  

- Thông tư số 13/2019/TTBVHTTDL 

ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

06/2017/TTBVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thểthao và Du lịch quy định chi tiết một 

số điều của Luật Du lịch. 

3 

Cấp thẻ 

hướng dẫn 

viên du lịch 

nội địa 

15 ngày 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Lai 

Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai 

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

650.000 

đồng/thẻ 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017; 

 - Thông tư số 06/2017/TTBVHTTDL 

ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết 

một số điều của Luật Du lịch; 

-Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 

30/3/ 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 



2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trực tiếp 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lai Châu. 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch 

vụ bưu chính. 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp và 

quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép 

kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy 

phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; 

phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du 

lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi nhánh, 

văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch 

nước ngoài tại Việt Nam;  

- Thông tư số 13/2019/TTBVHTTDL 

ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

06/2017/TTBVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thểthao và Du lịch quy định chi tiết một 

số điều của Luật Du lịch. 

4 

Cấp đổi thẻ 

hướng dẫn 

viên du lịch 

quốc tế, thẻ 

hướng dẫn 

viên du lịch 

nội địa 

10 ngày 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Lai 

Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai 

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

650.000 

đồng/thẻ 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017; 

 - Thông tư số 06/2017/TTBVHTTDL 

ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết 

một số điều của Luật Du lịch; 

-Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 

30/3/ 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp và 

quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép 

kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy 

phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; 

phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du 

lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi nhánh, 

văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch 

nước ngoài tại Việt Nam;  



3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trực tiếp 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lai Châu. 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch 

vụ bưu chính. 

- Thông tư số 13/2019/TTBVHTTDL 

ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

06/2017/TTBVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thểthao và Du lịch quy định chi tiết một 

số điều của Luật Du lịch. 

5 

Cấp lại thẻ 

hướng dẫn 

viên du lịch 

10 ngày 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Lai 

Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai 

Châu, phường Đông Phong, thành phố 

Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trực tiếp 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lai Châu. 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch 

vụ bưu chính. 

- 650.000 

đồng/thẻ 

hướng dẫn 

viên du lịch 

quốc tế hoặc 

thẻ hướng 

dẫn viên du 

lịch nội địa; - 

200.000 

đồng/thẻ 

hướng dẫn 

viên du lịch 

tại điểm 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017; 

 - Thông tư số 06/2017/TTBVHTTDL 

ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết 

một số điều của Luật Du lịch; 

-Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 

30/3/ 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp và 

quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép 

kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy 

phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; 

phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du 

lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi nhánh, 

văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch 

nước ngoài tại Việt Nam;  

- Thông tư số 13/2019/TTBVHTTDL 

ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

06/2017/TTBVHTTDL ngày 

15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thểthao và Du lịch quy định chi tiết một 

số điều của Luật Du lịch. 

 



 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

I Lĩnh vực karaoke, vũ trường 

1 

Cấp Giấy 

phép đủ điều 

kiện kinh 

doanh dịch 

vụ karaoke 

(do cơ quan 

quản lý nhà 

nước về văn 

hóa cấp 

huyện cấp) 

 

05 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ theo 

quy định  

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận 

một cửa của  UBND các huyện, thành 

phố. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định):  

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trực tiếp 

tại Bộ phận một cửa của  UBND các 

huyện, thành phố. 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch 

vụ bưu chính. 

- Tại các 

thành phố 

trực thuộc 

trung ương 

và tại các 

thành phố, 

thị xã trực 

thuộc tỉnh: + 

Từ 01 đến 05 

phòng, mức 

thu phí là 

6.000.000 

đồng/giấy; + 

Từ 06 phòng 

trở lên, mức 

thu phí là 

12.000.000 

đồng/giấy. - 

Tại các khu 

vực khác: + 

Từ 01 đến 05 

phòng, mức 

thu phí là 

- Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 

tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy 

định về kinh doanh dịch vụ karaoke, 

dịch vụ vũ trường; 

- Thông tư số 212/2016/TT-BTC ngày 

10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí cấp giấy phép kinh 

doanh karaoke, vũ trường. 



3.000.000 

đồng/giấy; + 

Từ 06 phòng 

trở lên, mức 

thu phí là 

6.000.000 

đồng/giấy. 

2 

Cấp Giấy 

phép điều 

chỉnh Giấy 

phép đủ điều 

kiện kinh 

doanh dịch 

vụ karaoke 

(do cơ quan 

quản lý nhà 

nước về văn 

hóa cấp 

huyện cấp) 

04 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ theo 

quy định. 

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận 

một cửa của  UBND các huyện, thành 

phố. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định):  

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trực tiếp 

tại Bộ phận một cửa của  UBND các 

huyện, thành phố. 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch 

vụ bưu chính. 

- Tại các 

thành phố 

trực thuộc 

trung ương 

và tại các 

thành phố, 

thị xã trực 

thuộc tỉnh: 

Đối với 

trường hợp 

các cơ sở đã 

được cấp 

phép kinh 

doanh 

karaoke đề 

nghị tăng 

thêm phòng, 

mức thu là 

2.000.000 

đồng/phòng. 

- Tại các khu 

vực khác: 

Đối với 

- Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 

tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy 

định về kinh doanh dịch vụ karaoke, 

dịch vụ vũ trường; 

- Thông tư số 212/2016/TT-BTC ngày 

10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí cấp giấy phép kinh 

doanh karaoke, vũ trường. 



trường hợp 

các cơ sở đã 

được cấp 

phép kinh 

doanh 

karaoke đề 

nghị tăng 

thêm phòng, 

mức thu là 

1.000.000 

đồng/phòng 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ  

STT Mã TTHC 
Tên thủ tục 

hành chính 

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ 

thủ tục hành chính 
Lĩnh vực Ghi chú 

1 
B-BVH-

278924-TT  

Cấp Giấy 

phép kinh 

doanh 

karaoke (do 

cơ quan cấp 

Giấy phép 

kinh doanh 

cấp huyện 

cấp)  

Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 

tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy 

định về kinh doanh dịch vụ karaoke, 

dịch vụ vũ trường. 

Karaoke, vũ 

trường  

Công bố tại Quyết định số 728/QĐ-
UBND ngày 05/7/2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Lai Châu Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính bán hành 
mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, 
bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết 
của UBND cấp huyện, cấp xã tỉnh Lai 
Châu. 

 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/danh_muc/danh_sach_quyet_dinh_cong_bo/chi_tiet?id=5121&isAdmin=0&b_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/danh_muc/danh_sach_quyet_dinh_cong_bo/chi_tiet?id=5121&isAdmin=0&b_url=danh_sach_tthc
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